TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: 
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Bộ môn:  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần

Tên học phần: KHOA HỌC VÀ VẬT LIỆU NANÔ

- Tiếng Việt: Khoa học và vật liệu nanô 

- Tiếng Anh: Nanoscience and Nanomaterials 

Mã học phần:        ELA326                Số tín chỉ: 2

Đào tạo trình độ:   Đại học

Học phần tiên quyết:  Vật lý đại cương, Cấu kiện điện tử; Vật liệu điện - điện tử

2. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Phan Văn Cường. Chức danh, học hàm, học vị:  GVC. TS.
Điện thoại: 091 2234 717



Email: cuongpv@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:



Địa điểm, lịch tiếp SV: Phòng TN VLĐC 1, tầng 3, tòa nhà G1, NTU. Giảng viên thông báo lịch tiếp sinh viên cụ thể vào buổi lên lớp đầu tiên.
3. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về các hiệu ứng của vật chất ở kích thước dải nanô, vật liệu nanô và công nghệ nanô; giúp người học ứng dụng có hiệu quả các sản phẩn của công nghệ này vào kỹ thuật và đời sống.
4. Mục tiêu

Giúp sinh viên có kiến thức về các tính chất, hiệu ứng mới của vật liệu ở kích thước nanô mét. Để tạo được vật liệu ở dải kích thước nanô cần có những thiết bị và công nghệ tương ứng. Những tính chất và hiệu ứng mới của vật liệu dẫn đến nhiều ứng dụng trong khoa học kỹ thuật và đời sống. Trên cơ sở đó, người học biết được nguyên tắc cấu tạo, nguyên lý hoạt động và xu hướng nghiên cứu phát triển của các linh kiện điện tử nanô.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT)
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Biết được khoa học và vật liệu nanô là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các đặc tính của vật chất ở dải nanô mét;

b) Nhận thức được khoa học và vật liệu nanô đang là chương trình trọng điểm quốc gia của nhiều nước tiên tiến trên thế giới và cả ở Việt Nam;

c) Biết, nắm được các thiết bị nghiên cứu, khảo sát và tổng hợp, chế tạo vật liệu nanô đối với hai phương pháp tiếp cận: Phương pháp từ trên xuống (top- down) và phương pháp từ dưới lên (bottom-up);

d) Nắm được các thiết bị nghiên cứu, khảo sát vật liệu nanô có nguyên lý làm việc, cấu tạo mang tính đặc thù và phạm vi ứng dụng khi khảo sát vật liệu nanô: Các loại kính hiển vi điện tử (TEM, SEM); kính hiển vi lực nguyên tử (AFM); Thiết bị khảo sát cấu trúc bên trong XRD, vv…
e) Biết nguyên tắc cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số linh kiện điện tử nanô dựa trên các hiệu ứng lượng tử của vật liệu mới.
6. Kế hoạch dạy học



	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1


	Chương I

Tổng quan về khoa học và vật liệu nanô
· Xu hướng nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ nanô trên thế giới và ở Việt Nam;
· Những thành tựu nổi bật của khoa học và công nghệ nanô trong thời gian qua;
· Các khái niệm, định nghĩa về khoa học, công nghệ và vật liệu nanô
· Chuyển tiếp từ tính chất cổ điển đến tính chất lượng tử;
· Các hiệu ứng và tính chất mới lạ trong lĩnh vực nanô;   

	a, b, c
	4
	Thuyết giảng, minh họa thực tế, thảo luận.

Tự học theo hướng dẫn.
	Đọc trước tài liệu và tìm các ý tưởng thảo luận liên quan đến bài học

	2


	Chương II

Các thiết bị cơ bản trong nghiên cứu, khảo sát vật liệu nanô, nguyên lý làm việc, cấu tạo và ứng dụng
· Kính hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscope - SEM)
· Kính hiển vi điện tử truyền qua (Transmission Electron Microscope - TEM)
· Kính hiển vi lực nguyên tử (Atomic Force Microscopy - AFM);
· Thiết bị nhiễu xạ tia X (X-ray Diffraction - XRD) 
	b, c, d
	8
	Thuyết giảng. SV thuyết trình theo nhóm và thảo luận
	Tìm tài liệu đọc, tóm tắt, chuẩn bị bài thuyết trình

	3


	Chương III
Phương pháp và Kỹ thuật cơ bản chế tạo vật liệu nanô hiện nay
· Phương pháp từ trên xuống (top-down): 
Nghiền (Ball mill), Quang khắc (X-ray lithography và photolithography), Quang khắc chùm điện tử (electron beam lithography).
· Phương pháp từ dưới lên (bottom-up):
VLS (Vapor-Liquid-Solid), VCD (Vapor-Chemical Deposition), Wet chemical
· Phương pháp kết hợp

	c, d
	6
	Thuyết giảng, minh họa thực tế, thảo luận.
Tự học theo hướng dẫn.
	Đọc trước tài liệu và tìm các ý tưởng thảo luận liên quan đến bài học

	4

	Chương IV
Vật liệu nanô và tiềm năng ứng dụng 

· Khoa học và vật liệu nanô trong y dược;
· Vật liệu nanô trong nông nghiệp;
· Vật liệu nanô trong công nghệ thông tin, điện tử viễn thông;

· Vật liệu nanô trong kỹ thuật chế tạo thiết bị;

	a, c, d
	7
	Thuyết giảng. SV thuyết trình theo nhóm và thảo luận
	Tìm tài liệu đọc, tóm tắt, chuẩn bị bài thuyết trình

	5
	Chương V
Tổng quan và tiềm năng của linh kiện điện tử nanô
· Khái niệm và phân loại;
· Hiệu ứng đường hầm ở kích thước nanô;
· Đi ốt (Diode) và Transistor ở kích thước nanô.
· Tương lai của linh kiện điện tử nanô
	c, d, e
	5
	Thuyết giảng, minh họa thực tế, thảo luận 
Tự học theo hướng dẫn.
	Đọc trước tài liệu và tìm các ý tưởng thảo luận liên quan đến bài học


7. Tài liệu dạy và học 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Phan Văn Cường
	Bài giảng khoa học và vật liệu nanô 
	2020
	
	GV cung cấp
	x
	

	2
	Đặng Mậu Chiến
	Vật liệu Nano


	2018
	ĐH QG Tp HCM
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	3
	A.K. Bandyopadhyay
	Nano materials
	2008
	New age international
	Thư viện số ĐHNT
	
	x

	4
	Hari Singh Nalwa, Richard Smalley
	Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology
	2004
	American Scientific
	Thư viện số ĐHNT
	
	x

	5
	Trương
Văn Tân
	Khoa học và công nghệ nanô
	2009
	Tri Thức
	Thư viện ĐHNT
	
	     x

	6
	Ngụy Hữu Tâm
	Công nghệ nanô hiện trạng, thách thức và những siêu ý tưởng
	2004
	KHKT
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	7
	Cao Minh Thì
	Nano kim loại và Oxit kim loại


	2012
	KHKT
	Thư viện ĐHNT
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

Đọc trước bài giảng và tài liệu, chuẩn bị các chủ đề thuyết trình theo phân công, lên lớp đủ giờ theo qui định, tham gia học tập và thảo luận nhóm tích cực.

9. Đánh giá kết quả học tập
9.1 Lịch thi giữa kỳ (dự kiến)
	Lần thi giữa kì
	Tiết thứ
	Hình thức thi
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	17, 18
	Tự luận
	Chương I, II, III
	a, b, c, d, e


9.2 Thang điểm học phần
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
(thảo luận, thuyết trình, chuyên cần)
	
	30

	2
	Kiểm tra giữa kỳ (Tự luận)
	
	20

	3
	Thi kết thúc học phần  (Tự luận)
	
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
               
            TS. Hoàng Thị Thơm                                   TS. GVC. Phan Văn Cường
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